
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP MG 4 TUỔI A1 – TRƯỜNG MN HÙNG AN 

THÁNG 10 - 2024 

 

Lĩnh vực phát triển Nội dung Bổ sung 

1. Lĩnh vực phát triển thể chất 

+ Dinh dưỡng sức 

khoẻ 

- Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông 

thường ích lợi của chúng với sức khỏe.  

- Thực hiện được một số việc tự phục vụ bản 

thân trong sinh hoạt hàng ngày khi được nhắc 

nhở.  

- Một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh 

truyền nhiễm theo mùa khi được nhắc nhở. 

 

+ Phát triển vận 

động 

 

 

- Thực hiện bài thể dục theo hiệu lệnh, theo nhịp 

bản nhạc/bài hát phù hợp với chủ đề “ Bản 

thân”. 

- Giữ thăng bằng khi tham gia vận động đi: Đi 

trên vạch kẻ thẳng; Đi trong đường dích dắc; Đi 

trong đường hẹp; Đi lùi, đi tiến... 

- Bò dich dắc qua 5 điểm: Bò bằng bàn tay, bàn 

chân 3 – 4m; Bò theo đường dích dắc... 

  

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức 

+ LQVT: 

 

 

 

 

- Nhận biết và sử dụng lời nói, hành động để chỉ 

vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ. 

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2. Nhận 

biết chữ số , 2. Sử dụng các số 1, 2 để chỉ số 

lượng số thứ tự. 

 

+ KPMTXQ 

 

 

 

 

- Trò chuyện về bản thân trẻ 

- Một số giác quan của bé 

- Quan sát, thăm quan khu bếp ăn. 

- Tìm hiểu về các món ăn hàng ngày. 

- Trò chuyện về sự cần thiết giúp cơ thể khỏe 

mạnh. 

- Quan sát thảo luận về những  đồ dùng, đồ chơi 

trong lớp, trong trường, đồ dùng đồ chơi của 

bản thân. 

 

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 



+ Văn học 

 

 

 

 

 

 

- Truyện: Gấu con bị đau răng; Cậu bé mũi dài; 

Mỗi người một việc; Câu chuyện của tay phải, 

tay trái; Đôi dép… 

- Thơ: Tâm sự của cái mũi, Thỏ bông bị ốm; Cô 

dạy; Bé ơi... 

- Đồng dao, ca dao: Dung dăng dung dẻ; Đi cầu 

đi quán; Nu na nu nống... 

 

+ LQCC - Làm quen với nhóm chữ "a, ă, â". 

- Chơi trò chơi với nhóm chữ "a, ă, â". 

- Tập tô, tập đồ nét chữ "a, ă, â". 

 

 

4. Lĩnh vực phát triển TC&KNXH 

 

 

- Chào hỏi cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép 

với người lớn 

- Thể hiện sự tự tin, tự lực trong các hoạt động 

hàng ngày. 

- Nói được tên tuổi, giới tính của bản thân 

 - Nhận biết và biểu lộ một số trạng thái cảm 

xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh..  

- Nhận biết và phòng tránh nguy cơ bị xâm hại 

- Hoạt động góc 

 

5. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ 

Âm nhạc - Hát + Vận động: Tay thơm, tay ngoan; Cái 

mũi; Tôi bị ốm; Tìm bạn thân ;... 

- Nghe hát hưởng ứng theo giai điệu bài hát: Gà 

gáy le te; Thật đáng yêu; Khúc hát ru người mẹ 

trẻ; Thật đáng chê ... 

- SHTT: Hát vận động theo các bài hát, bản 

nhạc phù hợp với chủ đề “Bản thân” 

 

Tạo hình - Nặn tháp chóp 

- Trang trí váy cho bé gái 

- Xé dán hoa tua 

- Vẽ sinh nhật. 

- In bàn tay trái.  

- Nặn bánh tặng bạn từ đất nặn. 

- Xếp hột hạt, xếp hình que. 

- Vẽ theo ý thích ... 

- HĐG: ở góc tạo hình 

 



- HĐNT: Tạo hình các đồ chơi từ lá cây, bìa cát 

tông... 

  

 

BAN GIÁM HIỆU  

Hùng An, ngày 21 tháng 09 năm 2024 

                    NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhài - Lê Thị Tú Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN 

THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

TRONG TUẦN I THÁNG 10/2024 

LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI A1 

 

 

STT 

 

Tên hoạt động 

 

Thứ Hai 

 

Thứ Ba 

 

Thứ Tư 

 

Thứ Năm 

 

Thứ Sáu 

 

Bổ sung 

1 HĐCCĐ Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài 

 

2 HĐNT Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh 

 

3 HĐG Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài 

 

4 HĐC Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh  

5 HĐNG Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN 

THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

TRONG TUẦN II THÁNG 10/2024 

LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI A1 

 

 

STT 

 

Tên hoạt động 

 

Thứ Hai 

 

Thứ Ba 

 

Thứ Tư 

 

Thứ Năm 

 

Thứ Sáu 

 

Bổ sung 

1 HĐCCĐ Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh 

 

2 HĐNT Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài 

 

3 HĐG Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh 

 

4 HĐC Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài  

5 HĐNG Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN 

THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

TRONG TUẦN III THÁNG 10/2024 

LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI A1 

 

 

STT 

 

Tên hoạt động 

 

Thứ Hai 

 

Thứ Ba 

 

Thứ Tư 

 

Thứ Năm 

 

Thứ Sáu 

 

Bổ sung 

1 HĐCCĐ Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài 

 

2 HĐNT Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh 

 

3 HĐG Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài 

 

4 HĐC Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh  

5 HĐNG Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN 

THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

TRONG TUẦN IV THÁNG 10/2024 

LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI A1 

 

 

STT 

 

Tên hoạt động 

 

Thứ Hai 

 

Thứ Ba 

 

Thứ Tư 

 

Thứ Năm 

 

Thứ Sáu 

 

Bổ sung 

1 HĐCCĐ Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh 

 

2 HĐNT Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài 

 

3 HĐG Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh 

 

4 HĐC Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài  

5 HĐNG Tú Anh Nhài Tú Anh Nhài Tú Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

TUẦN I THÁNG 10/2024 

LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI A1 

 

STT 

 

Tên hoạt 

động 

 

Thứ Hai 

 

Thứ Ba 

 

Thứ Tư 

 

Thứ Năm 

 

Thứ Sáu 

1 HĐCCĐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*LVPTTC 

(TDKN) 

- Bò bằng bàn 

tay và bàn 

chân 

T/c: Đổi đồ 

chơi cho bạn 

 

LVPTNT 

(LQVT) 

Phân biệt 

tay phải, tay 

trái  

LVPTNT 

(MTXQ) 

Trò chuyện về 

bản thân trẻ 

 

 

LVPTTM 

(Tạo hình) 

Nặn tháp chóp 

*LVPTNN 

(LQVH): 

Thơ: Tâm sự 

của cái mũi. 

 

* LVPTTM 

(Âm nhạc): 

- Dạy VĐ: Tay 

thơm, tay ngoan 

- Nghe: Gà gáy le 

te 

- T/C: Ai đang hát 

* LVPTNN 

(LQCC)  

Làm quen nhóm 

chữ cái 

“a, ă, â” 

2 HĐNT 

*HĐCMĐ:  

Nhặt rác, lá 

rụng ở sân 

trường.                 

*Các trò chơi 

: 

 - TCHT: Đố 

biết đây là ai? 

–TC mới                                                  

- TCDG: Lộn 

cầu vòng.                        

* Chơi tự do 

*QSCMĐ:  

Quan sát 

bạn trai, bạn 

gái trong 

lớp                     

* Các trò 

chơi:   

- TCHT: 

Giải đố                                             

- TCDG: 

Kéo co                                                

- TCVĐ: 

Chuyền 

bóng. 

*Chơi tự do 

SHTT: 

Trẻ tham gia 

sinh hoạt cùng 

với trẻ trong 

toàn trường. 

*QSCMĐ:  

Quan sát 

quang cảnh 

bầu trời thời 

tiết ngày hôm 

đó.                      

*Các trò chơi:                                            

- TCVĐ: Đổi 

đồ chơi cho 

bạn                                               

- TCHT: Giải 

đố                      

*Chơi tự do 

* QSCMĐ: Quan 

sát trang phục của  

bạn trai, bạn gái . 

* Các trò chơi:                                       

- TCVĐ: Đổi đồ 

chơi cho bạn                                    

- TCHT: Đố biết 

đây là ai? 

*Chơi tự do 

3 HĐG 

- Góc phân 

vai: Bán hàng; 

Bác sĩ 

- Góc xây 

dựng: Xây 

dựng nhà cho 

búp bê  

- Góc nghệ 

thuật: Vẽ, 

nặn, xé dán đồ 

dùng, đồ chơi 

- Góc học tập: 

Xem tranh 

- Góc xây 

dựng: Xây 

dựng lớp 

học của bé 

- Góc nghệ 

thuật:                            

Hát vận 

động các bài 

hát trong 

chủ đề. 

- Góc học 

tập: Xem 

- Góc phân vai: 

Bán hàng; Bác 

sĩ 

- Góc xây 

dựng: Xây 

dựng nhà cho 

búp bê  

- Góc nghệ 

thuật: Vẽ, nặn, 

xé dán đồ 

dùng, đồ chơi 

- Góc thiên 

nhiên: Chăm 

- Góc phân 

vai: Bán hàng; 

Bác sĩ 

- Góc nghệ 

thuật:                            

Hát vận động 

các bài hát 

trong chủ đề. 

- Góc học tập: 

Xem tranh 

ảnh, lô tô, thẻ 

số 

- Góc phân vai:  

Bán hàng; Bác sĩ 

- Góc thiên nhiên: 

Chăm sóc cây 

xanh trong trường 

- Góc nghệ thuật: 

Vẽ, nặn, xé dán đồ 

dùng, đồ chơi 

- Góc học tập: 

Xem tranh ảnh, lô 

tô, thẻ số 

 



ảnh, lô tô, thẻ 

số 

tranh ảnh, lô 

tô, thẻ số 

- Góc thiên 

nhiên: 

Chăm sóc 

cây xanh 

trong trường 

sóc cây xanh 

trong trường 

- Góc xây 

dựng: Xây 

dựng nhà cho 

búp bê  

4 HĐC 

-  Ôn bài hát: 

"Vui đến 

trường"  

- Cô cho trẻ 

nặn theo ý 

thích 

 

- Chơi trò 

chơi: Lộn 

cầu vòng. 

- Cho trẻ 

làm quen 

với bài thơ: 

Tâm sự của 

cái mũi.  

 

- Chơi trò chơi: 

Tạo dáng.  

- Cô cho trẻ ôn 

một số bài thơ 

trong chủ đề. 

 

- Chơi trò 

chơi: Đổi đồ 

chơi cho bạn.  

- Cho trẻ làm 

quen với bài 

hát “Tay thơm, 

tay ngoan”.  

- Chơi trò chơi: 

Trời mưa 

-  Ôn nhận biết các 

hình:  

 

5 HĐNG 

Thưởng cờ 

cho trẻ chăm 

ngoan 

Thưởng cờ 

cho trẻ 

chăm 

ngoan 

Thưởng cờ 

cho trẻ chăm 

ngoan 

Thưởng cờ 

cho trẻ chăm 

ngoan 

- Thưởng phiếu bé 

ngoan (vui văn 

nghệ cuối tuần) 

 

 

BAN GIÁM HIỆU Hùng An, ngày 21 tháng 9 năm 2024 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhài  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


